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TÓM TẮT 

Tiền Giang là một trong những tỉnh có diện tích trồng dừa lớn tại khu vực 

Đồng bằng Sông Cửu Long. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát nông 

hộ về một số biện pháp kỹ thuật canh tác và năng suất dừa trọng điểm thông 

qua bảng hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả cho thấy hình thức canh tác dừa chủ 

yếu là chuyên canh, mật độ trồng dừa từ 200 đến 400 cây/ha. Nông hộ thực 

hiện bồi bùn cho vườn dừa 1 lần/năm, tưới nước từ 2 đến 7 ngày/lần. Phân 

hữu cơ được nông hộ sử dụng có nguồn gốc từ gia súc và gia cầm, cách bón 

chủ yếu là rải xung quanh gốc hoặc để bao tại gốc, số lần bón dưới 3 lần/năm 

và liều lượng trung bình từ 5 đến 20 kg/cây/năm. Phân vô cơ được nông hộ 

bón chủ yếu vào thời kỳ kinh doanh, số lần bón trung bình dưới 4 lần/năm ở 

huyện Chợ Gạo và Tân Phú Đông và từ 11 đến 12 lần/năm ở huyện Châu 

Thành, loại phân vô cơ chủ yếu được sử dụng là NPK 16-16-8 và NPK 20-20-

15 với liều lượng bón trung bình dưới 1,0 kg/cây/năm. Năng suất trung bình 

của giống dừa lấy dầu từ 31 đến 70 quả/cây/năm và 101 đến 200 

quả/cây/năm đối với giống dừa uống nước.  

ABSTRACT 

Tien Giang is one of the provinces with a large coconut growing area in the 

Mekong Delta. The study was conducted with aims to survey households 

on some cultivation techniques and yield on coconut gardens at key 

districts growing coconut via interviewing based on designed questionaire. 

The results showed that the main form of coconut cultivation was 

monoculture, with a planting density of 200 to 400 trees/ha. Farmers 

added mud for coconut gardens every year and watering for 2 to 7 days 

per time. Organic fertilizers used by farmers were derived from livestock 

and poultry, the main method of fertilization was on the surface 

surrounding the foot or keep an opended bag of fertilizer at foot of tree 

and the frequency of fertilizer application was less than 3 times/year and 

the average dosage was from 5 to 20 kg/tree/year. Inorganic fertilizers 

were mainly applied by farmers during the business period, less than 4 

times/year in Cho Gao and Tan Phu Dong districts and 11 to 12 times/year 

in Chau Thanh district, the main inorganic fertilizers were NPK 16-16-8 and 

NPK 20-20-15 with a dosage of less than 1.0 kg/tree/year. The average 

yield of oil coconut varieties was from 31 to 70 fruits/tree/year and 101 to 

200 fruits/tree/year for drinking coconut varieties.   
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây dừa (Cocos nucifera L.) có nhiều giá trị 

sử dụng trong ngành thực phẩm, chế biến và 

các ngành khác [1]. Hiện nay, cây dừa được 

trồng hầu hết ở các quốc gia có điều kiện khí 

hậu nhiệt đới nhưng tập trung chủ yếu ở khu 

vực châu Á – Thái Bình Dương [2]. Tại Việt Nam, 

diện tích trồng dừa năm 2022 gần 173.000 ha 

[3], trong đó tập trung ở khu vực Đồng bằng 

Sông Cửu Long với khoảng 80% diện tích dừa cả 

nước, nhiều nhất là ở tỉnh Bến Tre, sau đó là 

Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long [4]. Tại tỉnh 

Tiền Giang, năm 2022 có gần 22.000 ha dừa và 

sản lượng đạt trên 220.000 tấn, tập trung ở các 

huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Tân Phú Đông và 

Gò Công Tây [5]. 

Năm 2019, kết quả khảo sát tại huyện Chợ 

Gạo và Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho thấy 

giống lấy dầu chiếm tỉ lệ đa số gồm 60% giống 

dừa Ta và 40% giống dừa Dâu với năng suất 

trung bình khoảng 70 quả/cây/năm [6]. Tuy 

nhiên, năng suất tiềm năng của giống dừa Ta từ 

60 đến 80 quả/cây/năm, giống dừa Dâu từ 80 

đến 100 quả/cây/năm và các giống dừa uống 

nước trung bình từ 100 đến 150 quả/cây/năm 

[7]. Một trong các nguyên nhân làm giảm năng 

suất trên cây dừa là do yếu tố giống, kỹ thuật 

tưới nước, phân bón và sự tấn công của sâu 

bệnh hại [8]. Bên cạnh đó, sự tác động của biến 

đổi khí hậu, tốc độ đô thị hóa và thị trường tiêu 

thụ tiếp tục thách thức lớn đến tình hình sản 

xuất dừa trên toàn thế giới [9].  

 

Vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm 

khảo sát, đánh giá thực trạng kỹ thuật trồng và 

biện pháp chăm sóc dừa của nông hộ tại tỉnh 

Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thu thập số liệu thứ cấp về tình hình sản xuất 

dừa ở các huyện trồng dừa chủ lực của tỉnh Tiền 

Giang gồm Chợ Gạo, Tân Phú Đông và Châu 

Thành thông qua Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang 

và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương 

pháp phỏng vấn nông hộ trồng dừa trong thời 

gian từ tháng 01/2023 đến tháng 6/2023 bằng 

bảng hỏi thiết kế sẵn, tập trung khảo sát các 

chỉ tiêu gồm hình thức canh tác, cơ cấu giống, 

mật độ trồng, biện pháp bồi bùn, tưới nước, 

bón phân và năng suất dừa. Số lượng hộ 

phỏng vấn gồm 280 hộ trồng dừa (140 hộ ở 

huyện Chợ Gạo, 70 hộ ở Tân Phú Đông và 70 

hộ ở Châu Thành).  

Số liệu được nhập, mã hóa và xử lý bằng 

phần mềm Microsoft Exel 365. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kỹ thuật canh tác dừa của nông hộ tại tỉnh 

Tiền Giang 

Kết quả điều tra tại tỉnh Tiền Giang cho thấy 

loại hình canh tác dừa chủ yếu là chuyên canh, 

chiếm khoảng 90% số hộ khảo sát. Giống dừa 

được trồng phổ biến là dừa lấy dầu và dừa uống 

nước, trong đó giống dừa lấy dầu tập trung ở 

huyện Chợ Gạo (53,8%) và Tân Phú Đông 

(85,5%), giống dừa uống nước ở huyện Chợ 

Gạo (41,8%) và Châu Thành (90,0%) (Hình 1). 

  

  
Hình 1. Loại hình canh tác và giống dừa trồng ở một số huyện tại tỉnh Tiền Giang 

(a. Hình thức canh tác; b. Cơ cấu sử dụng giống dừa) 
 

a b 
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Theo Thomas và cộng sự (2018), mật độ 

trồng dừa ở các vùng trên thế giới có sự biến 

động lớn, phụ thuộc vào đặc tính đất, giống và 

hình thức canh tác [10]. Mật độ trồng phù hợp 

giúp cây dừa có thể nhận được lượng ánh sáng 

thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát 

triển [11]. Tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu 

Long, mật độ trồng dừa từ 145 đến 160 cây/ha 

đối với giống dừa lấy dầu và 160 đến 180 

cây/ha đối với giống dừa uống nước [12]. Riêng 

tại tỉnh Bến Tre, kết quả điều tra của Trần Văn 

Hâu và Triệu Quốc Dương (2011) cho thấy, mật 

độ trồng dừa phổ biến khoảng 177 cây/ha [8]. 

Tại tỉnh Tiền Giang, kết quả khảo sát tại Bảng 1 

cho thấy, mật độ trồng dừa ở huyện Chợ Gạo 

và Châu Thành phổ biến từ 251 đến 300 cây/ha 

và 351 đến 400 cây/ha nhưng ở huyện Tân Phú 

Đông chủ yếu từ 201 đến 250 cây/ha. Như vậy, 

mật độ trồng dừa của nông hộ ở tỉnh Tiền Giang 

cao hơn so với các nghiên cứu trước đây nên 

cần xác định mật độ trồng phù hợp hơn để cây 

dừa sinh trưởng và phát triển tốt. 
 

Bảng 1. Mật độ trồng dừa ở một số huyện tại tỉnh Tiền Giang 

Mật độ trồng dừa 
(cây/ha) 

Tỉ lệ hộ điều tra (%) 

Chợ Gạo Tân Phú Đông Châu Thành 

≤ 200 13,9 14,5 1,4 

201 – 250 17,7 43,4 10,0 

251 – 300 29,1 22,9 30,0 

301 – 350 10,8 4,8 11,5 

351 – 400 23,4 13,2 37,1 

≥ 401 5,1 1,2 10,0 
 

Bồi bùn là kỹ thuật canh tác dừa đặc trưng 

tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, có tác 

dụng cung cấp trở lại cho vườn dừa lớp đất mặt 

đã bị rửa trôi, tăng khả năng giữ ẩm, tăng hiệu 

suất sử dụng phân bón và hạn chế cỏ dại [13]. 

Bảng 2 cho thấy, nông hộ áp dụng biện pháp 

bồi bùn chiếm tỉ lệ cao, tại huyện Chợ Gạo là 

77,8%, Tân Phú Đông là 84,3% và Châu Thành 

là 81,4%. Số lần bồi bùn được nông hộ thực 

hiện chủ yếu là 1 lần/năm. Tưới nước cho cây 

dừa có sự biến động lớn ở các huyện khảo sát, 

trong đó huyện Châu Thành có tỉ lệ nông hộ 

tưới nước cao nhất (92,9%), kế đến là Chợ Gạo 

(52,5%) và Tân Phú Đông (38,6%). Đối với nông 

hộ áp dụng biện pháp tưới nước, số lần tưới 

phổ biến từ 2 đến 7 ngày/lần, chiếm tỉ lệ lần 

lượt ở huyện Chợ Gạo, Tân Phú Đông, Châu 

Thành là 43,7%; 19,2%; 67,2%. Kết quả này cho 

thấy nông hộ trồng dừa cần chú trọng đến việc 

tưới nước, bởi vì thiếu nước sẽ dẫn đến hiện 

tượng dừa treo và năng suất bị suy giảm 

nghiêm trọng [8].  

Cây dừa có hệ thống thân lá lớn và số lượng 

rễ tăng nhanh nên cần cung cấp dinh dưỡng 

đầy đủ nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi chất, 

nhất là khả năng tích lũy carbohydrate [14]. 

Bảng 2 cho thấy, tỉ lệ nông hộ bón phân cho cây 

dừa ở thời kỳ kiến thiết cơ bản từ 50,6% đến 

58,6% số hộ khảo sát và trong thời kỳ kinh 

doanh từ 84,3% đến 95,7%. Điều này cho thấy 

nông hộ cần chú trọng đến việc bón phân cho 

cây dừa trong thời kỳ kiến thiết cơ bản nhằm 

cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và thúc đẩy sự 

sinh trưởng của cây trong thời kỳ kinh doanh. 

Theo Matana và cộng sự (2022), sản lượng 

dừa có thể tăng lên thông qua bón phân hữu cơ 

và phân vô cơ [15]. Tại tỉnh Tiền Giang, tỉ lệ 

nông hộ quan tâm đến việc bón phân hữu cơ 

cho cây dừa có sự biến động lớn, từ 10,8% đến 

47,1% số hộ khảo sát trong thời kỳ kiến thiết cơ 

bản và 24,1% đến 68,6% trong thời kỳ kinh 

doanh. Nông hộ tại huyện Tân Phú Đông ít quan 

tâm bón phân hữu cơ cho cây dừa hơn hai 

huyện còn lại. Cách bón phân hữu cơ bằng hình 

thức rải xung quanh gốc chiếm tỉ lệ cao nhất 

trong cả hai thời kỳ của cây dừa. 
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Bảng 2. Tình hình bồi bùn, tưới nước và bón phân cho cây dừa ở một số huyện tại tỉnh Tiền Giang 

Chỉ tiêu điều tra 
Tỉ lệ hộ điều tra (%) 

Chợ Gạo Tân Phú Đông Châu Thành 

Bồi bùn 

Bồi bùn 
Có 77,8 84,3 81,4 

Không 22,2 15,7 18,6 

Số lần bồi bùn 
(lần/năm) 

<1 16,3 12,9 15,8 

1 82,1 67,1 80,7 

>1 1,6 20,0 3,5 

Tưới nước 

Tưới nước 
Có 52,5 38,6 92,9 

Không 47,5 61,4 7,1 

Số lần tưới 
(ngày/lần) 

1 3,2 0,0 1,4 

2 – 4 28,5 8,4 44,3 

5 – 7 15,2 10,8 22,9 

8 – 10 1,3 8,4 10,0 

11 – 13 0,6 0,0 1,4 

14 – 16 3,2 3,6 10,0 

> 16 0,6 7,2 2,9 

Bón phân 

Thời kỳ kiến 
thiết cơ bản 

Có 55,1 50,6 58,6 

Không 44,9 49,4 41,4 

Thời kỳ 
kinh doanh 

Có 94,3 84,3 95,7 

Không 5,7 15,7 4,3 
 

 

Bên cạnh đó, hình thức bón phân hữu cơ 

bằng cách để bao tại gốc cũng được nông hộ ở 

Châu Thành áp dụng với tỉ lệ cao, khoảng 45,5% 

đến 50,0% số hộ khảo sát trong cả hai thời kỳ. 

Số lần bón phân hữu cơ được nông hộ áp dụng 

phổ biến dưới 3 lần/năm với loại phân hữu cơ 

chủ yếu là phân gia súc và phân gia cầm (Bảng 3). 

Theo Nguyễn Khởi Nghĩa và cộng sự (2024), tỉ lệ 

nông hộ bón phân hữu cơ ở tỉnh Bến Tre chiếm 

63,7%, số lần bón từ 1 đến 6 lần/năm gồm các 

loại phân hữu cơ như phân bò, phân gà ủ hoai 

hay phân trùn đỏ [16]. Số liệu này cho thấy tỉ lệ 

bón phân hữu cơ cho cây dừa ở tỉnh Tiền Giang 

thấp hơn so với tỉnh Bến Tre. 

 

Bảng 3. Tình hình bón phân hữu cơ cho cây dừa ở một số huyện tại tỉnh Tiền Giang 

Chỉ tiêu điều tra 

Tỉ lệ hộ điều tra (%) 

Thời kỳ kiến thiết cơ bản Thời kỳ kinh doanh 

Chợ Gạo 
Tân Phú 

Đông 
Châu 

Thành 
Chợ Gạo 

Tân Phú 
Đông 

Châu 
Thành 

Bón phân 
Có 30,4 10,8 47,1 52,5 24,1 68,6 

Không 69,6 89,2 52,9 47,5 75,9 31,4 

Cách bón 

Rải gốc 70,8 100,0 54,5 60,2 80,0 50,0 

Để bao tại gốc 27,1 0,0 45,5 30,1 20,0 50,0 

Tưới phân 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 

Cuốc rãnh/đào hố 2,1 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 

Số lần bón 
(lần/năm) 

< 3 89,6 66,7 84,8 90,4 70,0 85,4 

3 – 4 4,2 22,2 12,1 4,8 20,0 8,3 

> 4 6,3 11,1 3,0 4,8 10,0 6,3 

Loại  
phân bón 

Gia súc 56,3 22,2 72,7 50,6 60,0 66,7 

Gia cầm 29,2 44,4 15,2 20,5 20,0 12,5 

Gia súc và gia cầm 12,5 11,1 0,0 24,1 15,0 8,3 

Hữu cơ vi sinh 2,1 22,2 12,1 2,1 22,2 12,1 
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Liều lượng phân hữu cơ được nông hộ áp 

dụng cho cây dừa khác nhau ở từng loại phân 

và thời kỳ sinh trưởng của cây dừa. Kết quả ở 

Bảng 4 cho thấy, trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, 

liều lượng phân hữu cơ có nguồn gốc từ gia súc 

được nông hộ sử dụng ở huyện Chợ Gạo và 

Châu Thành là dưới 5 kg/cây/năm và ở Tân Phú 

Đông là từ 5 đến 10 kg/cây/năm. Trong thời kỳ 

kinh doanh, nông hộ ở huyện Chợ Gạo bón 

phân hữu cơ từ 5 đến 20 kg/cây/năm (62,0%), 

ở Tân Phú Đông lượng bón từ 20 đến 30 

kg/cây/năm (41,7%) và ở Châu Thành từ 10 đến 

20 kg/cây/năm (40,6%). Phân hữu cơ có nguồn 

gốc từ gia cầm được nông hộ bón cho cây dừa 

trong thời kỳ kiến thiết cơ bản dưới 20 

kg/cây/năm ở huyện Chợ Gạo và Châu Thành 

và dưới 5 kg/cây/năm ở Tân Phú Đông. Trong 

thời kinh doanh, liều lượng phân hữu cơ từ gia 

cầm được bón ít hơn, chủ yếu dưới 10 

kg/cây/năm ở huyện Chợ Gạo và Tân Phú Đông 

và trên 30 kg/cây/năm ở Châu Thành. 

Về việc bón kết hợp phân gia súc và gia cầm 

cho dừa cho thấy ở thời kỳ kiến thiết cơ bản, 

nông hộ bón liều lượng từ 20 đến 30 

kg/cây/năm ở huyện Chợ Gạo (66,7%) và dưới 

10 kg/cây/năm ở Châu Thành (100%). Trong 

thời kỳ kinh doanh, nông hộ bón phân này với 

lượng bón từ 10 đến 20 kg/cây/năm ở huyện 

Chợ Gạo (45,0%) và từ 20 đến 30 kg/năm ở Tân 

Phú Đông (66,7%) và Châu Thành (75,0%). Đối 

với phân hữu cơ vi sinh, nông hộ áp dụng cho 

cây dừa trong thời kỳ kiến thiết cơ bản và thời 

kỳ kinh doanh với liều lượng từ 1,0 đến 2,0 

kg/cây/năm (Bảng 4). 
 

Bảng 4. Liều lượng các loại phân hữu cơ bón cho cây dừa ở một số huyện tại tỉnh Tiền Giang 

Loại phân và liều lượng 
(kg/cây/năm) 

Tỉ lệ hộ điều tra (%) 

Thời kỳ kiến thiết cơ bản Thời kỳ kinh doanh 

Chợ Gạo 
Tân Phú 

Đông 
Châu Thành Chợ Gạo 

Tân Phú 
Đông 

Châu 
Thành 

Gia súc 
 

≤ 5 48,1 0 33,3 11,9 25,0 9,4 

> 5 – 10 33,3 50,0 25,0 31,0 8,3 15,6 

> 10 – 20 14,8 0 25,0 31,0 16,7 40,6 

> 20 – 30 3,7 50,0 12,5 14,3 41,7 18,8 

> 30 0 0 4,2 11,9 8,3 15,6 

Gia cầm 
 

≤ 5 35,7 100 20,0 23,5 75,0 0 

> 5 – 10 35,7 0 40,0 29,4 25,0 16,7 

> 10 – 20 21,4 0 40,0 17,6 0 16,7 

> 20 – 30 0 0 0 17,6 0 16,7 

> 30 7,1 0 0 11,8 0 50,0 

Gia súc và 
gia cầm 

≤ 10 33,3 100 0 30,0 33,3 25,0 

> 10 – 20 0 0 0 45,0 0 0 

> 20 – 30 66,7 0 0 20,0 66,7 75,0 

> 30 0 0 0 5,0 0 0 

Hữu cơ 
vi sinh 

< 1,0 0 50,0 50,0 25,0 0 16,7 

1,0 – 2,0 100 0 50,0 50,0 0 33,3 

> 2,0 0 50,0 0 25,0 100 50,0 
 

 

Bảng 5 cho thấy, tỉ lệ nông hộ bón phân vô 

cơ cho cây dừa từ 48,1% đến 48,6% số hộ khảo 

sát trong thời kỳ kiến thiết cơ bản và 80,7% đến 

90,0% trong thời kỳ kinh doanh. Trên 97,0% số 

hộ khảo sát ở các huyện sử dụng cách bón phân 

vô cơ bằng hình thức rải xung quanh gốc trong 

cả hai thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây 

dừa. Số lần bón phân vô cơ trong thời kỳ kiến 

thiết cơ bản chủ yếu dưới 4 lần/năm, riêng ở 

huyện Châu Thành có tỉ lệ lớn nông hộ bón 
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phân từ 11 đến 12 lần/năm. Trong thời kỳ kinh 

doanh, nông hộ ở huyện Chợ Gạo bón phân vô 

cơ dưới 2 lần/năm và 11 đến 12 lần/năm, ở 

Châu Thành từ 11 đến 12 lần/năm và ở Tân Phú 

Đông dưới 4 lần/năm.  

 

Bảng 5. Tình hình bón phân vô cơ cho cây dừa ở một số huyện tại tỉnh Tiền Giang 

Chỉ tiêu điều tra 

Tỉ lệ hộ điều tra (%) 

Thời kỳ kiến thiết cơ bản Thời kỳ kinh doanh 

Chợ Gạo 
Tân Phú 

Đông 

Châu 

Thành 
Chợ Gạo 

Tân Phú 

Đông 

Châu 

Thành 

Bón phân 
Có 48,1 44,6 48,6 88,6 80,7 90,0 

Không 51,9 55,4 51,4 11,4 19,3 10,0 

Cách bón 

Rải gốc 98,7 97,3 100 97,9 98,5 100 

Tưới phân 1,3 0 0 0,7 0 0 

Cuốc rãnh/đào hố 0 2,7 0 1,4 1,5 0 

Số lần bón 

(lần/năm) 

≤ 2 48,7 48,6 11,8 37,9 52,2 11,1 

3 – 4  31,6 35,1 38,2 17,9 29,9 17,5 

5 – 6  1,3 8,1 5,9 2,9 4,5 11,1 

7 – 8  18,4 0 5,9 2,1 0 4,8 

9 – 10  0 0 2,9 0 0 1,6 

11 – 12  0 8,1 29,4 33,6 13,4 49,2 

> 12 0 0 5,9 5,7 0 4,8 

Loại phân 

Đạm (Urê) 11,7 19,1 2,6 19,6 32,5 6,4 

Lân (Super lân) 6,4 2,1 2,6 8,6 5,2 5,1 

DAP 9,6 19,1 2,6 10,4 10,4 10,3 

NPK  16-16-8 43,6 38,3 39,5 14,7 9,1 12,8 

NPK  20-20-15 28,7 21,3 52,6 46,6 42,9 65,4 

 

Kết quả khảo sát của Trần Văn Hâu và Triệu 

Quốc Dương (2011) tại tỉnh Bến Tre cho thấy, 

số lần bón phân vô cơ của nông hộ phổ biến là 

2 lần/năm [8]. Tuy nhiên trong điều kiện xâm 

nhập mặn, bón phân cho cây dừa ở huyện Tân 

Phú Đông, tỉnh Tiền Giang và huyện Bình Đại, 

tỉnh Bến Tre ở mức độ 4 lần/năm có năng suất 

đạt cao hơn sơ với bón phân 2 lần/năm [17]. 

Loại phân vô cơ được sử dụng cho cây dừa 

gồm đạm (Urê), lân (Super lân), DAP và NPK; 

trong đó phổ biến nhất là phân NPK 16-16-8 và 

NPK 20-20-15 (Bảng 5). Kết quả này tương tự 

nghiên cứu của Khan và cộng sự (1986) cho 

thấy, bón phân NPK rất cần thiết cho sự sinh 

trưởng và phát triển của cây dừa, nhất là sự 

tăng trưởng tổng số lá và năng suất thực tế 

của cây dừa [18]. 

Liều lượng phân vô cơ được nông hộ áp 

dụng cho cây dừa trong cả hai thời kỳ sinh 

trưởng biến động từ 0,5 đến 1,0 kg/cây/năm. 

Nông hộ bón phân đạm cho cây dừa phổ biến 

ở liều lượng dưới 1,0 kg/cây/năm và có sự 

khác biệt giữa hai thời kỳ sinh trưởng. Liều 

lượng phân lân bón cho cây dừa ghi nhận chủ 

yếu dưới 1,0 kg trong thời kỳ kiến thiết cơ bản 

nhưng trong thời kỳ kinh doanh có sự biến 

động từ dưới 0,5 đến trên 1,0 kg/cây/năm. 

Phân DAP được nông hộ bón chủ yếu ở liều 

lượng dưới 0,5 kg/cây/năm trong thời kỳ kiến 

thiết cơ bản và trong thời kỳ kinh doanh phổ 

biến ở liều lượng dưới 1,0 kg/cây/năm (Bảng 6).
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Bảng 6. Liều lượng các loại phân vô cơ bón cho cây dừa ở một số huyện tại tỉnh Tiền Giang 

Loại phân và liều lượng 

(kg/cây/năm) 

Tỉ lệ hộ điều tra (%) 

Thời kỳ kiến thiết cơ bản Thời kỳ kinh doanh 

Chợ Gạo 
Tân Phú 

Đông 

Châu 

Thành 
Chợ Gạo 

Tân Phú 

Đông 

Châu 

Thành 

Đạm 

(Urê) 

< 0,5 81,8 66,7 0 50,0 56,0 60,0 

0,5 – 1,0  9,1 22,2 100 46,9 44,0 20,0 

> 1,0 9,1 11,1 0 3,1 0 20,0 

Lân 

(Super lân) 

< 0,5 66,7 0 100 50,0 25,0 25,0 

0,5 – 1,0  16,7 100 0 35,7 50,0 50,0 

> 1,0 16,7 0 0 14,3 25,0 25,0 

DAP 

< 0,5 100 77,8 100 52,9 62,5 62,5 

0,5 – 1,0   0 11,1 0 47,1 25,0 37,5 

> 1,0 0 11,1 0 0 12,5 0 

NPK 

16-16-8 

< 0,5 17,1 5,6 40,0 33,3 28,6 30,0 

0,5 – 1,0 48,8 38,9 26,7 54,2 71,4 60,0 

> 1,0 34,1 55,6 33,3 12,5 0 10,0 

NPK 

20-20-15 

< 0,5 77,8 90,0 75,0 40,8 30,3 33,3 

0,5 – 1,0 18,5 10,0 25,0 55,3 63,6 60,8 

> 1,0 3,7 0 0 3,9 6,1 5,9 

 

Lượng phân NPK 16-16-8 được nông hộ bón 

cho cây dừa trong thời kỳ kiến thiết cơ bản có 

sự khác nhau giữa các huyện. Tuy nhiên, trong 

thời kỳ kinh doanh, nông hộ bón phân NPK 16-

16-8 phổ biến ở liều lượng 0,5 đến 1,0 

kg/cây/năm. Đối với phân NPK 20-20-15, nông 

hộ bón chủ yếu dưới 0,5 kg/cây/năm trong 

thời kỳ kiến thiết cơ bản và 0,5 đến 1,0 

kg/cây/năm trong thời kỳ kinh doanh. Kết quả 

điều tra cho thấy, nông hộ ở tỉnh Tiền Giang 

sử dụng đa dạng loại phân và liều lượng khác 

nhau cho cây dừa, tuy nhiên cần xác định liều 

lượng phân bón phù hợp dựa trên phân tích 

hàm lượng dinh dưỡng trong đất và nhu cầu 

của cây dừa [10]. 

3.2. Năng suất dừa của nông hộ tại tỉnh Tiền 

Giang 

Năng suất trung bình của các giống dừa có 

sự biến động giữa các vùng sinh thái, phụ thuộc 

chủ yếu vào giống, đất trồng, điều kiện môi 

trường và chăm sóc [8]. Kết quả thể hiện tại 

Bảng 7 cho thấy năng suất trung bình của giống 

dừa lấy dầu ở một số huyện tại tỉnh Tiền Giang 

biến động từ 30 đến 91 quả/cây/năm. Trong 

đó, năng suất dừa lấy dầu ở huyện Châu Thành 

chủ yếu từ 31 đến 50 quả/cây/năm và 51 đến 

70 quả/cây/năm ở huyện Chợ Gạo và Tân Phú 

Đông. Khảo sát của Tất Anh Thư và cộng sự 

(2013) trên giống dừa lấy dầu gồm Ta xanh và 

Dâu xanh ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

cho thấy năng suất trung bình từ 49,8 đến 57,0 

quả/cây/năm [19]. Bên cạnh đó, kết quả khảo 

sát tại tỉnh Bến Tre cho thấy năng suất giống 

dừa lấy dầu ở huyện Giồng Trôm, Ba Tri và Bình 

Đại trung bình từ 61 đến 80 quả/cây/năm còn 

ở huyện Thạnh Phú là 41 đến 60 quả/cây/năm 

[20]. Nghiên cứu của Võ Thị Hồng Ngọc và cộng 

sự (2022), một số vườn dừa cao có trồng xen 

vườn ca cao ở huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây, 

tỉnh Tiền Giang có năng suất trung bình của là 

72,8 quả/cây/năm [6]. Từ các kết quả trên cho 

thấy năng suất trung bình của giống dừa lấy dầu 

ở tỉnh Tiền Giang còn thấp hơn so với năng suất 

ở các địa phương khác và năng suất tiềm năng 

của giống. 
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Bảng 7. Năng suất các giống dừa ở một số huyện tại tỉnh Tiền Giang 

Năng suất 
(quả/cây/năm) 

Tỉ lệ hộ điều tra (%) 

Chợ Gạo Tân Phú Đông Châu Thành 

Giống lấy dầu 

≤ 30 1,9 7,2 0 

31 – 50 13,9 22,9 5,7 

51 – 70 24,1 36,1 1,4 

71 – 90 15,2 15,7 2,9 

≥ 91 3,2 6,0 0 

Giống uống nước 

Chưa có quả 1,3 1,2 0 

≤ 50 2,5 0 1,4 

51 – 100 5,7 3,6 21,4 

101 – 150 12,7 6,0 38,6 

151 – 200 20,9 3,6 28,6 

≥ 201 3,2 0 5,7 
 

Đối với giống dừa uống nước, kết quả khảo 

sát cho thấy năng suất phổ biến từ 101 đến 150 

quả/cây/năm ở huyện Tân Phú Đông và Châu 

Thành và 151 đến 200 quả/cây/năm ở huyện 

Chợ Gạo (Bảng 7). Kết quả nghiên cứu một 

giống dừa uống nước trồng ở huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre cho thấy năng suất của 

giống dừa Xiêm lửa trung bình đạt 109,7 

quả/cây/năm và giống dừa Dứa là 131,8 

quả/cây/năm [21]. Tại tỉnh Bến Tre, năng suất 

trung bình của giống dừa uống nước trồng ở 

huyện Châu Thành ghi nhận năm 2023 từ 81 

đến 100 quả/cây/năm [20]. Theo Nguyễn Thị 

Thủy và cộng sự (2015), năng suất tiềm năng 

của một số giống dừa uống nước như Xiêm 

xanh, Xiêm đỏ và Xiêm lửa từ 140 đến 150 

quả/cây/năm; Ẻo xanh và Ẻo nâu từ 250 đến 

300 quả/cây/năm và dừa Dứa từ 80 đến 140 

quả/cây/năm [7]. Vì vậy, năng suất của một số 

giống dừa uống nước trồng ở huyện Chợ Gạo, 

Tân Phú Đông và Châu Thành tương tự với năng 

suất dừa trong các nghiên cứu trước đây. Tuy 

nhiên, cần dựa theo đặc tính của từng giống 

uống nước để xây dựng biện pháp kỹ thuật 

canh tác phù hợp để đạt năng suất tiềm năng 

của giống nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao 

nhất cho nông hộ trồng dừa. 

4. KẾT LUẬN  

Tại tỉnh Tiền Giang, loại hình canh tác dừa 

chủ yếu là chuyên canh, mật độ trồng dừa phổ 

biến từ 200 đến 400 cây/ha. Đa số nông hộ 

thực hiện bồi bùn cho vườn dừa 1 lần/năm. 

Tưới nước cho vườn dừa được ghi nhận chủ 

yếu ở huyện Châu Thành và Chợ Gạo, số lần 

tưới từ 2 đến 7 ngày/lần. Nông hộ bón phân 

cho cây dừa ở mức độ trung bình trong thời kỳ 

kiến thiết cơ bản và chủ yếu trong thời kỳ kinh 

doanh. Phân hữu cơ được nông hộ sử dụng phổ 

biến có nguồn gốc từ gia súc và gia cầm, cách 

bón chủ yếu là rải xung quanh gốc hoặc để bao 

tại gốc, số lần bón dưới 3 lần/năm và liều lượng 

trung bình từ 5 đến 20 kg/cây/năm. Phân vô cơ 

được nông hộ bón cho cây dừa chủ yếu trong 

thời kỳ kinh doanh, số lần bón dưới 4 lần/năm 

ở huyện Chợ Gạo và Tân Phú Đông và 11 đến 

12 lần/năm ở huyện Châu Thành, loại phân vô 

cơ chủ yếu là NPK 16-16-8 và NPK 20-20-15 với 

liều lượng dưới 1,0 kg/cây/năm. Năng suất 

trung bình của giống dừa lấy dầu từ 31 đến đến 

70 quả/cây/năm và 101 đến 200 quả/cây/năm 

đối với giống dừa uống nước. 

Lời cảm ơn 

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã tài 

trợ kinh phí thực hiện đề tài “Bình tuyển và 

nhân giống dừa phục vụ sản xuất trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang” để có số liệu phục vụ xuất 

bản bài báo này. 
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